
 
 

 

 
 

Lịch Phụng Vụ Tháng 11 – 2024 

Tháng cầu cho các Tín Hữu đã qua đời 

Vào ngày 02.11, lễ Các Ðẳng Linh Hồn, ai đi viếng nhà thờ và đọc một 
kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, được hưởng nhờ một đại xá, nhưng 
phải nhường lại cho các linh hồn. 

Từ ngày 01.11 đến ngày 08.11 các tín hữu đi viếng nghĩa địa và cầu 
nguyện cho các linh hồn đã qua đời, được hưởng nhờ một đại xá, nhưng 
phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày chỉ có thể hưởng một đại xá. 
Ðiều kiện để lãnh đại xá: Xưng tội, rước lễ và đọc một kinh cầu nguyện 
theo ý Ðức Thánh Cha. 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ÐỨC GIÁO HOÀNG 

Cầu nguyện cho những người bị mất con 

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các cha mẹ phải đau buồn vì mất một con trai hay con gái, 

tìm thấy sự nâng đỡ trong cộng đoàn và nhận được bình an tâm hồn từ Thánh Thần an ủi. 

  1 + Thứ sáu. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Bài đọc: Khải Huyền 7,2-4.9-14; 1 Gioan 
3,1-3. Phúc Âm: Mátthêu 5,1-12a. 

Lễ buộc tại Đức, ngoại trừ giáo phận Osnabrück. Ngoài ra luật này cũng  áp dụng cho 
giáo phận Hamburg trong phần đất thuộc tiểu bang Mecklenburg, giáo phận Limburg 
trong phần đất thuộc tiểu bang Rheinland-Pfalz, hai giáo phận Münster và Paderborn 
trong phần đất thuộc tiểu bang Nordrhein-Westphalen.  

  2  Thứ bảy. Cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ Các Đẳng). 
Lễ I: 2 Macabê 12,43-45; 1 Thessalônica 4,13-18; Gioan 11,17-27. 
Lễ II: Gióp 19,1.23-27; Rôma 8,14-23; Gioan 14,1-6. 
Lễ III: Isaia 25,6a.7-9; Philipphê 3,20-21; Luca 7,11-17.  

  3 +  CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 3. Bài đọc: Đệ Nhị Luật 6,2-
6; Do Thái 7,23-28. Phúc Âm: Marcô 12,28b-34. Không cử hành lễ thánh Martinô Porres, 
tu sĩ [1639]. 

  4  Thứ hai.Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục thành Milano (Ý) [1581]. Lễ nhớ. Bài 
đọc: Philípphê 2,1-4. Phúc Âm: Luca 14,15-24. 

  5  Thứ ba tuần 31 thường niên. Bài đọc: Philípphê 2,5-11. Phúc Âm: Luca: 14,15-24.  

  6  Thứ tư tuần 31 thường niên. Bài đọc: Philípphê 2,12-18. Phúc Âm: Luca 14,25-33. 

  7  Thứ năm tuần 31 thường niên. Bài đọc: Philípphê 3,3-8a. Phúc Âm: Luca15,1-10. Bài 
đọc: 1 Côrintô 8,1-7.11-13. Phúc Âm:  Luca 6,27-38.                  

  8  Thứ sáu tuần 31 thường niên. Bài đọc: Philípphê 3,17 – 4, 1. Phúc Âm: Luca 16,1-8. 

  9  Thứ bảy. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Bài đọc: Êzêchiel 47,1-
2.8-9.12 (hay 1 Côrintô 3,9c-11.16-17). Phúc Âm: Gioan 2,13-22. 

10 + CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 4. Bài đọc: 1 Vua 17,10-16; 
Do Thái 9,24-28. Phúc Âm: Marcô 12,38-44 (hay 12,41-44). Không cử hành lễ Thánh Lêô 
Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh [461].  

11  Thứ hai. Thánh Martinô, giám mục thành Tours [397]. Lễ nhớ. Bài đọc: Titô 1,1-9. 
Phúc Âm: Luca 17,1-6. 

12  Thứ ba. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo [1623]. Lễ nhớ. Bài đọc: Titô 2,1-8.11-14. 
Phúc Âm: Luca 17,7-10. 

13  Thứ tư tuần 32 thường niên. Bài đọc: Titô 3,1-7. Phúc Âm: Luca 17,11-19. 

14  Thứ năm tuần 32 thường niên. Bài đọc: Philêmon 7-20. Phúc Âm: Luca 17,20-25. 



15  Thứ sáu tuần 32 thường niên. Hoặc thánh Albertô Cả, giám mục Regensburg, tiến sĩ Hội 
Thánh [1280]. Bài đọc: 2 Gioan 4-9. Phúc Âm: Luca 17,26-37. 

16  Thứ bảy tuần 32 thường niên. Hoặc thánh Margarita Tô Cách Lan [1039]. Bài đọc: 3 
Gioan 5-8. Phúc Âm: Luca 18,1-8. Hoặc lễ ngoại lịch về Đức Mẹ. 

17 + CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần 1. Bài đọc: Đaniel 12,1-3; 
Do Thái 10,11-14.18. Phúc Âm: Marcô 13,24-32. Không cử hành lễ  thánh Gertruđê, trinh 
nữ [1302].  

18  Thứ hai tuần 33 thường niên. Hoặc Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường 
thánh Phaolô Tông Đồ ở Rôma. Bài đọc: Công Vụ Tông Đồ 28,11-16.30-31. Phúc Âm: 
Mátthêu 14,22-33. 

19  Thứ ba. Thánh Êlisabeth Hungari [1231]. Lễ nhớ. Bài đọc: Khải Huyền 3,1-6.14-22. 
Phúc Âm: Luca 19, 1-10. 

20  Thứ tư tuần 33 thường niên. Bài đọc: Khải Huyền 4,1-11. Phúc Âm: Luca 19,11-28. 

21  Thứ năm. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Bài đọc: Dacaria 2,14-17. Phúc 
Âm: Mátthêu 12,46-50. 

22  Thứ sáu. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo tại Rôma [khoảng 250]. Lễ nhớ. Bài đọc: 
Khải Huyền 10,8-11. Phúc Âm: Luca 19,45-48. 

23  Thứ bảy tuần 33 thường niên. Hoặc thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo [101]. Bài đọc:  
Khải Huyền 11,4-12. Phúc Âm: Luca 20,27-40. 

24 +  CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Bài 
đọc: Đaniel 7,2a.13b-14; Khải Huyền 1,5b-8. Phúc Âm: Gioan 18,33b-37. Không cử hành 
lễ thánh Anrê Dũng Lạc, linh mục và các bạn, tử đạo tại Việt Nam [thế kỷ 17- 19].  
Thánh Vịnh riêng.                                         

25  Thứ hai tuần 34 thường niên. Thánh Catharina thành Alexandria, tử đạo [thế kỷ 4]. Bài 
đọc: Khải Huyền 14,1-3.4b-5. Phúc Âm: Luca 21,1-4. Thánh Vịnh tuần 2. 

26  Thứ ba tuần 34 thường niên. Bài đọc: Khải Huyền 14,14-19. Luca 21,5-11. 

Tại Tổng Giáo Phận Freiburg: THÁNH KONRAD, GIÁM MỤC KONSTANZ, BỔN 
MẠNG THỨ HAI CỦA TỔNG GIÁO PHẬN. Lễ kính. Bài đọc: Huấn Ca 50,1-
2a.4.11.19-20.22-23 hay Huấn Ca 44,1-2.3b-4.7.10.14-15. Phúc Âm: Gioan 10,11-16 hay 
Luca 10,1-9.  

27  Thứ tư tuần 34 thường niên. Bài đọc: Khải Huyền 15,1-4. Phúc Âm: Luca21,12-19 . 

28  Thứ năm tuần 34 thường niên. Bài đọc: Khải Huyền 18,1-2.21-23;19,1-3.9a. Phúc Âm: 
Luca 21,20-28. 

29  Thứ sáu tuần 34 thường niên. Bài đọc: Khải Huyền 20,1-4.11 - 21, 2. Phúc Âm: 21, 29-33.  

30        Thứ bảy. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐÔ. Lễ kính. Bài đọc: Rôma 10,9-18. Phúc Âm: 
Mátthêu 4,18-22. 

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2024 (sau kinh chiều) 
MÙA VỌNG 
Bắt đầu năm Phụng Vụ Mới (2024-2025) 
Bài đọc Chúa Nhật và lễ trọng: Năm C 
Bài đọc các ngày trong tuần: năm I   
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www.kath-vietnamesen.de 

  

http://www.kath-vietnamesen.de/

